
HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM 

 

TUẦN LỄ MÚA VIỆT NAM 2023 – VIETNAM DANCE WEEK 2023 

VÒNG BÁN KẾT – CHUNG KẾT 

(Khu vực phía Bắc, từ ngày 25 đến ngày 29/10/2023) 

DANH SÁCH THÍ SINH/ NHÓM THÍ SINH BẢNG C - D 

 

- Bảng C: Thể loại trình diễn 

- Bảng D: Thể loại nhảy đương đại 

- Thời gian dự thi: 19h30 – 22h30, ngày 25/10/2023 

- Địa điểm: Công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

TT SBD 
THÍ SINH/  

NHÓM THÍ SINH 
TÁC PHẨM LOẠI HÌNH 

1.  C01 
Đoàn nghệ thuật múa dân 

gian Việt Nam 
Duyên nón ba tầm DGDT 

2.  C02 NSUT Phạm Thạch Bình Múa dáng xuân DGDT 

3.  C03 
Đoàn nghệ thuật doanh nhân 

Unesco 

Masup Thị Màu, 

Bèo dạt mây trôi, 

Son  

DGDT 

4.  C04 
Lê Thị Tuyết Mai, Bùi Thị 

Thúy Anh, Bùi Đức Thắng 
Bài ca hy vọng 

DGDT 

5.  C05 
Đoàn nghệ thuật Unesco Sen 

Việt 
Thư pháp 

DGDT 

6.  C06 Lê Thị Tuyết Mai Giấc mơ trưa DGDT 

7.  C07 Đoàn Unesco Sen Hồng 
Những cô gái Việt 

Nam 

DGDT 

8.  C08 
Lê Thị Tuyết Mai, Lương Chi 

Mai 
Quê tôi 

DGDT 

9.  C09 Bùi Thị Thúy Anh 
Cánh chim và ánh 

sáng mặt trời 

DGDT 

10.  C10 Hương Sen - Cung Việt Xô 
Duyên dáng Việt 

Nam 

DGDT 

11.  C11 
Hà Nội 12 mùa hoa Cung 

Việt Xô 

Những cô gái quê 

tôi 

DGDT 

12.  C12 
Đoàn nghệ thuật doanh nhân 

Unesco 

Việt Nam trong tôi 

là 

DGDT 

13.  C13 Vinhome Riverside Sóng lụa ven đô DGDT 

14.  C14 Vũ đoàn Hồng Hạnh Violet Belly dance 

15.  D01 Kiddy Crew lớn Bổ sung sau Hip-hop 

16.  D02 Nhóm 5A The power girl Kpop Dance 

17.  D03 Kiều Văn Minh Một ngày tới trường Hip - hop 



18.  D04 Nguyễn Diệp Anh Mashup spencil Kpop Dance 

19.  D05 Kiddy Crew bé Bổ sung sau Hip - hop 

20.  D06 Ministars Belly dance Belly dance 

21.  D06 Ka Pow Wow Đông Sơn Vũ Hip - hop 

22.  D07 Wonder Sister Face down Hip - hop 

 

  



HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM 

 

TUẦN LỄ MÚA VIỆT NAM 2023 – VIETNAM DANCE WEEK 2023 

VÒNG BÁN KẾT – CHUNG KẾT 

(Khu vực phía Bắc, từ ngày 25 đến ngày 29/10/2023) 

DANH SÁCH THÍ SINH/ NHÓM THÍ SINH BẢNG B 

 

- Bảng B: Tài năng trẻ biểu diễn nghệ thuật múa 

- Thời gian dự thi: 19h30 – 22h30, ngày 26/10/2023 

- Địa điểm: Công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

TT SBD 
THÍ SINH/  

NHÓM THÍ SINH 
TÁC PHẨM LOẠI HÌNH 

1.  B01 Trần Phạm Linh Đan 

Anak yang hruê 

(Đứa con của mặt 

trời) 

DGDT 

2.  B02 Nguyễn Bảo An Cánh diều tuổi thơ DGDT 

3.  B03 Bế Vân Anh Hồi sinh Đương đại 

4.  B04 Trần Ngọc Minh Châu Ký ức tuổi thơ Đương đại 

5.  B05 Nguyễn Ngọc Dương Cầm  Tiếng vọng Đương đại 

6.  B06 
Cẩm Yên, Minh Anh, Khánh 

Ngân 
Chicken dance Đương đại 

7.  B07 
Trung tâm nghệ thuật Hồ 

Thiên Nga 
Ríu rít trong sương DGDT 

8.  B08 Nhóm Dancing Queen Hương ngày mùa DGDT 

9.  B09 Bùi Quỳnh Anh 
Sứ mệnh gìn giữ 

hoà bình 
Đương đại 

10.  B10 Nguyễn Minh Châu 
Ánh sáng trong 

nước 
Đương đại 

11.  B11 Trần Lê Kim Giang  Nét quê DGDT 

12.  B12 
Thanh Huyền, Gia An, Khả 

Vy 
Tượng nhà mồ DGDT 

13.  B13 
Trung tâm nghệ thuật Hồ 

Thiên Nga  
Múa Na-ga DGDT 

14.  B14 Bùi Hoàng Gia Hân Đại ngư Đương đại 

15.  B15 Nguyễn Phan Anna Cây đa quán dốc DGDT 

16.  B16 Nhóm Sóng  Hừng đông Đương đại 

17.  B17 Nguyễn Hà Tây An  
Vui nhất có chợ 

Đồng Xuân 
Đương đại 

18.  B18 Lương Thị Cát Phượng  Tìm về DGDT 

19.  B19 Chu Kiều Gia Linh  Khắc họa khuôn 

mặt 

DGDT (Trung 

Quốc) 



20.  B20 Vũ Quỳnh Thư  Rước đèn Đương đại 

21.  B21 Nguyễn Minh Anh  Kitri III. 

Donquixote 

Ballet 

22.  B22 Bùi Đức Mỹ Anh, Bùi Đức 

Mỹ Hoa  

Đối lập Đương đại 

23.  B23 Phạm Nam Phong Hóa vàng DGDT 

24.  B24 Vũ Mai Anh  Chưa có Đương đại 

25.  B25 Nguyễn Phùng Thanh Mai  Hóa vàng DGDT 

26.  B26 Trần Phương Nhi  Life Đương đại 

27.  B27 Bùi Đức Mỹ Hoa  Esmeranda Ballet 

 

  



HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM 

 

TUẦN LỄ MÚA VIỆT NAM 2023 – VIETNAM DANCE WEEK 2023 

VÒNG BÁN KẾT – CHUNG KẾT 

(Khu vực phía Bắc, từ ngày 25 đến ngày 29/10/2023) 

DANH SÁCH THÍ SINH/ NHÓM THÍ SINH BẢNG A 

 

- Bảng A: Tài năng biểu diễn các thể loại: ballet, đương đại, dân gian dân tộc 

- Thời gian dự thi: 20h30 – 23h00, ngày 27/10/2023 

- Địa điểm: Công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

TT 
SỐ BÁO 

DANH 

THÍ SINH/  

NHÓM THÍ SINH 
TÁC PHẨM LOẠI HÌNH 

1.  A01 Nhóm 102 Hồn núi 
DGDT 

Nga 

2.  A02 Đoàn Trung Quốc Bổ sung sau Ballet 

3.  A03 Xuân Thảo, Đình Lộc Chưa có Đương đại 

4.  A04 Đoàn Singapore Bổ sung sau Đương đại 

5.  A05 Nguyễn Đinh Bảo Bảo Cô Bóng Miền Nam DGDT 

6.  A06 Đoàn Korean Bổ sung sau Cổ điển 

7.  A07 Nguyễn Tố Linh Lyn Đương đại 

8.  A08 Phạm Nam Phong Inside Đương đại 

9.  A09 Maison de la dance 
Lời thì thầm những 

nốt nhạc 
Đương đại 

10.  A10 Nguyễn Quang Đạt Ngoài vùng Đương đại 

11.  A11 
Nam Phong, Thanh Mai, Hà 

Anh 
Cuội già Đương đại 

12.  A12 Đoàn India Bổ sung sau Cổ điển 

13.  A13 Nguyễn Mỹ Anh Mời trầu DGDT 

14.  A14 Đào Ngọc Vân Chơi trăng DGDT 

15.  A15 Nguyễn Phạm Hoàng 
Trích đoạn Sóng lụa 

ven đô 
DGDT 

16.  A16 Trần Thảo Vân Sen tự tình DGDT 

17.  A17 Thủy Tiên, Dulguun 
Thawj tus hlub 

(Tình đầu) 
DGDT 

18.  A18 Đàm Thị Thu Huyền Chơi vơi dặm đường DGDT 

19.  A19 
Nhóm Theatre Dance Vietnam 

(TDV) 
Bổ sung sau Jazz 

 



HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM 

 

TUẦN LỄ MÚA VIỆT NAM 2023 – VIETNAM DANCE WEEK 2023 

VÒNG BÁN KẾT – CHUNG KẾT 

(Khu vực phía Bắc, từ ngày 25 đến ngày 29/10/2023) 

DANH SÁCH CUỘC THI TÁC PHẨM MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC VIỆT NAM 

 

- Thời gian dự thi: 19h30 – 21h30, ngày 28/10/2023 

- Địa điểm: Công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

TT SBD BIÊN ĐẠO ĐƠN VỊ TÁC 

PHẨM 

HÌNH 

THỨC 

DÂN 

TỘC 

ÂM 

NHẠC 

THỜI 

LƯỢNG 

1 CT01 

NSUT 

Chiến Thắng 

Đoàn Văn 

công QKI 

Trúp 

mèng 

lai 

Tập 

thể 

(11) Tày 

NSUT 

Mạnh 

Tiến 06 phút 

2 CT02 

Nguyễn 

Minh Thanh 

TTVHTT&TT 

quận Hoàng 

Mai 

Hoa 

lưới 

Tập 

thể 

(10) Việt 

Phạm 

Trọng 

Bằng 4p12s 

3 CT03 

Lan Phương, 

Công 

Phương 

Nhà hát 

CMNDG Việt 

Bắc 

Khát 

Khao Duo Mông 

Nguyễn 

Trọng 

Thủy 5p40s 

4 CT04 

Nguyễn Huy 

Thông 

Nhà hát Ca 

múa nhạc Việt 

Nam 

Huyền 

thoại 

Ka 

Đoong 

Tập 

thể 

(12) Dao 

Phạm 

Việt 

Tuân 7p08s 

5 CT05 

Nguyễn Mỹ 

Anh 

Công ty 

TNHH giải trí 

Grammy 

Việt 

quốc 

nhị cầm 

Tập 

thể 

(13) Kinh Sưu tầm 5p 

6 CT06 

Hà Văn 

Trung (Hà 

Trung) 

Khoa VHNT . 

Trường CĐ 

Lào Cai Giã vải 

Tập 

thể 

(12) 

Nùng 

Dín 

Quốc 

An 5p30 

7 CT07 

Thanh Mai, 

Công 

Phương 

Trường CĐ 

văn hoá nghệ 

thuật Việt Bắc 

Tắm 

lửa 

Tập 

thể (5) 

Pà 

Thẻn 

Vương 

Kiên 6p30 

8 CT08 

Phạm Đắc 

Hải 

Marisgroup - 

Công ty CP 

TMDV Sao 

Đại Dương 

Sắc 

Việt 

Tập 

thể Kinh 

Hồ 

Trọng 

Tuấn 5p 



9 CT09 

Hà Văn 

Trung (Hà 

Trung) 

Khoa VHNT . 

Trường CĐ 

Lào Cai 

Mạch 

nguồn 

Pa Dí 

Tập 

thể 

(12) Pa Dí 

Hoàng 

Anh 6p30 

10 CT10 

Lê Xuân 

Thắng Tự do 

Nhịp 

tình Duo Tày 

NSND 

Đức 

Trịnh 8p15 

11 CT11 

Trần Xuân 

Đức 

Trường CĐ 

VHNT Tây 

Bắc 

Vọng 

núi 

Duo và 

tốp nữ Mông 

 Minh 

Đức, Lê 

Cát 

Trọng 

Lý 8p 

12 CT12 

Nguyễn 

Đinh Bảo 

Bảo 

Trường Tc 

múa TP Hồ 

Chí Minh 

Nỗi 

niềm cô 

bóng Duo 

Kinh 

(miền 

Nam) Sưu tầm 5p30 

13 CT13 Vũ Huệ 

Học viện múa 

VN Tự tại 

Tập 

thể (8) Kinh ST 6p00 

14 CT14 

Nguyễn 

Ngọc Thanh, 

Võ Hoàng 

Huy 

Trường 

VHNT tỉnh 

Vĩnh Long 

Quân 

Tử 

Cầm Duo   Kinh 

 Huỳnh 

Duy 

Không 6p00 

15 CT15 

Nguyễn 

Ngọc Thanh 

Trường 

VHNT tỉnh 

Vĩnh Long 

Hồn Rô 

Băm         

16 CT16 

Cao Duy 

Tùng 

Nhà hát CMN 

Thăng Long 

Sĩ phu 

Bắc Hà Trio Kinh 

NSUT 

Mạnh 

tiến 

5p – 

5p30 

 

 


